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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện

và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;


Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 45/2001/CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về  hoạt động điện lực và sử dụng điện;


Căn cứ Nghị định 17/ HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1993 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 96/NL - GSĐN ngày 26 tháng 01 năm 1988 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng ban hành “Quy trình xử lý vi phạm sử dụng điện” và Quyết định số 06/NL - GSĐN ngày 08 tháng 01 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng ban hành “Quy trình xử lý vi phạm cung ứng điện“.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                         
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QUY ĐỊNH

Kiểm tra cung ứng, sử dụng điện

và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42 /2002/QĐ-BCN

ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng và sử dụng điện.

Điều 2. Quyền kiểm tra cung ứng, sử dụng điện
1. Thanh tra viên điện lực, kiểm tra viên điện lực của các cơ quan quản lý nhà nước về điện có quyền kiểm tra cung ứng, sử dụng điện.

2. Kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện có quyền kiểm tra sử dụng điện. 

Điều 3. Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện
1. Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện (sau đây gọi là Hội đồng) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh) ra quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp.

2. Hội đồng có trách nhiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện khi hai bên ký kết hợp đồng không tự giải quyết được nhưng chưa cần đưa ra cơ quan tài phán và trong hợp đồng mua bán điện có thoả thuận yêu cầu Hội đồng giải quyết khi có tranh chấp. Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ: thụ lý hồ sơ, tổ chức kiểm tra, yêu cầu thanh tra (nếu cần) và ra kết luận xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện; giải quyết khiếu nại; chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc dấu hiệu tội phạm.

3. Thành phần của Hội đồng bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Sở Công nghiệp.

b) Các uỷ viên Hội đồng gồm có:

- Trưởng phòng quản lý điện Sở Công nghiệp hoặc cán bộ chuyên trách về điện thuộc Sở Công nghiệp là uỷ viên thường trực;

- Chánh Thanh tra hoặc Thanh tra viên điện lực Sở Công nghiệp là uỷ viên;

- Các uỷ viên khác là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về giá, về đo lường, đại diện cơ quan tư pháp, đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng do Chủ tịch Hội đồng mời tham gia tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và từng vụ việc cụ thể.

4. Chủ tịch Hội đồng sử dụng bộ máy chuyên môn của Sở Công nghiệp giúp việc cho Hội đồng và được phép sử dụng con dấu của Sở Công nghiệp.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà bên vi phạm không thể kiểm soát được, không thể lường trước được và không thể tránh được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng bao gồm mưa, giông, bão, lốc, lụt, sấm sét, hạn hán, động đất, chiến tranh, phá hoại và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


2. Trộm cắp điện quả tang là hành vi trộm cắp điện bị phát hiện khi đang thực hiện với chứng cứ  rõ ràng (hiện trường, tang vật phạm pháp).


Chương II

KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra viên điện lực Bộ Công nghiệp

Kiểm tra viên điện lực Bộ Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn do các cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm:

1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện trong phạm vi cả nước. 

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp và kiểm tra viên điện lực của doanh nghiệp kinh doanh bán điện.

3. Kiểm tra bên cung ứng điện về việc thực hiện các quy định của nhà nước về giá điện, cung ứng điện an toàn, ổn định, đảm bảo số lượng và chất lượng điện cho bên mua điện.

4. Kiểm tra bên sử dụng điện về việc thực hiện các quy định của nhà nước về giá điện, sử dụng điện  hợp pháp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Yêu cầu bên cung ứng hoặc bên sử dụng điện cho ngừng vận hành các thiết bị không đảm bảo an toàn, không đảm bảo kỹ thuật và cho cắt ngay các thiết bị điện đang vận hành khi phát hiện có nguy cơ đe dọa gây sự cố, hoả hoạn hoặc nguy hiểm tính mạng con người. 

6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý.

7. Lập biên bản kiểm tra cung ứng điện hoặc biên bản kiểm tra sử dụng điện (sau đây gọi chung là biên bản kiểm tra) khi tiến hành kiểm tra tổ chức, cá nhân cung ứng hoặc sử dụng điện và chuyển tới cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 31 của Quy định này. 

8. Phối hợp với cơ quan liên quan xác minh, lập biên bản, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về cung ứng, sử dụng điện.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp

Kiểm tra viên điện lực Sở Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn do các cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm:

1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn quản lý của mình.

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm tra viên điện lực của doanh nghiệp kinh doanh bán điện hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra bên cung ứng điện về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về giá điện, về cung ứng điện an toàn, ổn định, đảm bảo số lượng và chất lượng điện cho bên mua điện. 

4. Kiểm tra bên sử dụng điện về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về giá điện, sử dụng điện  hợp pháp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Yêu cầu bên cung ứng hoặc bên sử dụng điện cho ngừng vận hành các thiết bị không đảm bảo an toàn, không đảm bảo kỹ thuật và cho cắt ngay các thiết bị điện đang vận hành khi phát hiện nguy cơ đe doạ gây sự cố, hoả hoạn hoặc nguy hiểm tính mạng con người. 

6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý.

7. Lập biên bản kiểm tra khi tiến hành kiểm tra tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện và chuyển biên bản kiểm tra tới cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 31 của Quy định này. 

8. Phối hợp với cơ quan liên quan xác minh, lập biên bản, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về cung ứng, sử dụng điện.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện
Kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc doanh nghiệp giao, bao gồm:

1. Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng mua bán điện, kiểm tra việc sử dụng điện của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý kinh doanh của mình. 

2. Kiểm tra bên mua điện thực hiện việc tiết giảm công suất điện đang sử dụng xuống công suất hạn chế theo thông báo của bên bán điện hoặc khi xảy ra sự kiện bất khả kháng trên hệ thống điện.

3. Yêu cầu bên mua điện chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách, quy định về sử dụng điện. 

4. Yêu cầu bên mua điện cho ngừng vận hành các thiết bị không đảm bảo an toàn, không đảm bảo kỹ thuật và cho cắt ngay các thiết bị điện đang vận hành khi phát hiện nguy cơ đe doạ gây sự cố, hoả hoạn hoặc nguy hiểm tính mạng con người. 

5. Yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra.

6. Lập biên bản kiểm tra khi tiến hành kiểm tra tổ chức, cá nhân sử dụng điện và chuyển biên bản kiểm tra tới cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 31 của Quy định này.

Điều 8. Tiêu chuẩn kiểm tra viên điện lực
1. Tiêu chuẩn kiểm tra viên điện lực của các cơ quan quản lý nhà nước về điện: 

a) Có trình độ đại học về điện trở lên;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ  năm năm trở lên;

c) Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về cung ứng và sử dụng điện;

d) Nắm vững các quy trình, quy phạm kỹ thuật về điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện. Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

đ) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan. 
2. Tiêu chuẩn kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện: 
a) Có trình độ trung cấp về điện trở lên;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối và kinh doanh điện từ  ba năm trở lên;

c) Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về cung ứng và sử dụng điện. Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;

d) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan. 

Điều 9. Bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch kiểm tra viên điện lực
1. Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch kiểm tra viên điện lực của Bộ Công nghiệp, các Sở Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng, miền trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định công nhận để thực hiện việc cấp thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 11 của Quy định này.

2. Sở Công nghiệp tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện thuộc địa bàn tỉnh và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận để các doanh nghiệp kinh doanh bán điện cấp thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 11 của Quy định này.

 Tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, Giám đốc Sở Công nghiệp sử dụng bộ máy chuyên môn của mình hoặc mời các chuyên gia có đủ năng lực, trình độ để bồi dưỡng và kiểm tra sát hạch các kiểm tra viên điện lực.

3. Việc kiểm tra, sát hạch định kỳ được tiến hành ba năm một lần; kiểm tra viên điện lực chỉ được cấp thẻ khi đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra sát hạch.

Điều 10. Thẩm quyền cấp thẻ kiểm tra viên điện lực
1. Thẻ kiểm tra viên điện lực của các kiểm tra viên thuộc Bộ Công nghiệp và Sở Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

2. Để thống nhất và tăng cường hiệu lực quản lý đội ngũ kiểm tra viên điện lực thuộc các doanh nghiệp kinh doanh bán điện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự an toàn xã hội: 

a) Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định công nhận kiểm tra viên điện lực của Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng, miền trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp. Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam cấp thẻ cho các kiểm tra viên điện lực của Tổng công ty và các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng, miền do Tổng công ty quản lý; Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng, miền ngoài Tổng công ty Điện lực Việt Nam cấp thẻ cho các kiểm tra viên điện lực thuộc quyền quản lý của mình.


b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện trong phạm vi một tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp. Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh bán điện cấp thẻ cho các kiểm tra viên điện lực của mình.


Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực:

a) Thủ trưởng đơn vị có chức năng kiểm tra cung ứng, sử dụng điện tuyển chọn kiểm tra viên điện lực của đơn vị theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và chịu trách nhiệm quản lý người được tuyển chọn; 

b) Đơn vị có chức năng kiểm tra cung ứng, sử dụng điện tổng hợp danh sách và hồ sơ đề nghị xét chọn kiểm tra viên điện lực để gửi các cơ quan, cụ thể như sau:

- Hồ sơ kiểm tra viên điện lực của các Sở Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng, miền gửi về Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

- Hồ sơ kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện trong phạm vi một tỉnh gửi về Sở Công nghiệp.


c) Hồ sơ của kiểm tra viên điện lực bao gồm:

-  Văn bản đề nghị cấp thẻ kiểm tra viên điện lực của thủ trưởng đơn vị có chức năng kiểm tra cung ứng, sử dụng điện;

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp;

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch kiểm tra viên điện lực;

- Sơ yếu lý lịch có nhận xét đánh giá của thủ trưởng đơn vị.

2. Thủ tục thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực:

a) Thẻ kiểm tra viên điện lực bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Thẻ kiểm tra viên điện lực đã hết hạn sử dụng.

- Kiểm tra viên điện lực chuyển làm công tác khác hoặc chuyển công tác sang địa bàn khác.

- Kiểm tra viên điện lực mắc sai phạm nghiêm trọng trong công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện.

b) Những người bị thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực có nghĩa vụ nộp lại thẻ cho thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp để chuyển về cơ quan cấp thẻ. Trường hợp kiểm tra viên điện lực mắc sai phạm nghiêm trọng trong công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện, thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp có quyền tạm đình chỉ công tác và tạm giữ  thẻ của kiểm tra viên điện lực đó đồng thời làm văn bản đề nghị cơ quan, doanh nghiệp đã cấp thẻ xem xét thu hồi thẻ.

c) Cơ quan, doanh nghiệp cấp thẻ kiểm tra viên điện lực có quyền thu hồi thẻ đã cấp và thông báo đến cơ quan có liên quan danh sách thẻ kiểm tra viên điện lực bị thu hồi hoặc không còn giá trị sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp thu hồi thẻ phải báo cáo cơ quan đã ra quyết định công nhận kiểm tra viên điện lực.

Điều 12. Mẫu thẻ và thời hạn sử dụng thẻ kiểm tra viên điện lực
1. Thẻ kiểm tra viên điện lực có kích thước 75 mm x 100 mm được quy định tại Phụ lục 1 của Quy định này và có giá trị sử dụng trong ba năm.

2. Kiểm tra viên điện lực thuộc cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thẻ kiểm tra viên điện lực mầu hồng.

3. Kiểm tra viên điện lực thuộc các doanh nghiệp kinh doanh bán điện sử dụng thẻ kiểm tra viên điện lực mầu vàng.

Điều 13. Trách nhiệm pháp lý của kiểm tra viên điện lực
Kiểm tra viên điện lực chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Nếu kiểm tra viên điện lực vi phạm quy định của pháp luật thì tuỳ theo mức độ có thể bị thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 11 của Quy định này, xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và Sở Công nghiệp

1. Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng kiểm tra viên điện lực, bao gồm:
a) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện của các cơ quan quản lý nhà nước về điện ở địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh bán điện;

b) Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra viên điện lực do Bộ Công nghiệp cấp thẻ; 
c) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 11 của Quy định này; kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực của các địa phương và doanh nghiệp. 

2. Sở Công nghiệp là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện tại địa phương, bao gồm:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện trong địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra viên điện lực để các doanh nghiệp cấp thẻ theo quy định; 
c) Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận để doanh nghiệp cấp thẻ kiểm tra viên điện lực theo quy định tại Điều 11 của Quy định này. Kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm tra viên điện lực của các doanh nghiệp kinh doanh bán điện tại địa phương. 

Chương III

CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 15. Hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện
1. Các hành vi vi phạm hợp đồng của bên bán điện bao gồm:

a) Trì hoãn việc cấp điện theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký;

b) Không đảm bảo chất lượng điện, tính ổn định trong cấp điện theo hợp đồng đã ký trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Gây sự cố chủ quan trên lưới điện trực tiếp dẫn đến làm hư hỏng thiết bị của bên mua điện;

d) Ghi chỉ số điện năng sai, tính toán hoá đơn sai, bán sai giá quy định;

đ) Trì hoãn không bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên mua điện theo thoả thuận trong hợp đồng;

e) Vi phạm các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện.

2. Các hành vi vi phạm hợp đồng của bên mua điện bao gồm:

a) Trì hoãn việc thực hiện hợp đồng đã ký trong trường hợp mua buôn điện để bán lại cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác;

b) Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thoả thuận trong hợp đồng;

c) Gây sự cố lưới điện hoặc làm hư hỏng thiết bị của bên bán điện;

d) Không thực hiện cắt giảm công suất khi có yêu cầu của bên bán điện do sự cố bất khả kháng;

đ) Sử dụng quá công suất đã đăng ký trong biểu đồ phụ tải được ghi trong hợp đồng mua bán điện vào giờ cao điểm;

e) Chậm trả tiền điện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 39 Nghị định  45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện mà không có lý do chính đáng;

g) Trì hoãn không bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên bán điện theo thoả thuận trong hợp đồng;

h) Không thông báo ngay cho bên bán điện khi phát hiện thiết bị đo đếm điện bị hư hỏng hoặc nghi ngờ hoạt động không chính xác dẫn đến việc tính toán hoá đơn sai gây thiệt hại cho bên bán điện;

i) Trộm cắp điện dưới mọi hình thức;

k) Vi phạm các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện.

Điều 16. Các hành vi vi phạm hành chính và hình sự trong cung ứng và sử dụng điện được xử lý theo các quy định của pháp luật.

Chương IV

KIỂM TRA VÀ LẬP BIÊN BẢN KIỂM TRA CUNG ỨNG, 

SỬ DỤNG ĐIỆN
Điều 17. Hình thức kiểm tra cung ứng, sử dụng điện
1. Việc kiểm tra cung ứng, sử dụng điện đối với tổ chức, cá nhân được tiến hành theo hình thức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

2. Kiểm tra định kỳ là hình thức kiểm tra được thông báo trước cho tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện biết. Kiểm tra định kỳ không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện.

3. Kiểm tra đột xuất là hình thức kiểm tra không thông báo trước được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc của doanh nghiệp.

Khi kiểm tra sử dụng điện đột xuất, bên kiểm tra chỉ được phép vào nhà dân kiểm tra những việc liên quan đến sử dụng điện như: an toàn điện, mục đích sử dụng điện, trộm cắp điện và các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện. Nếu kiểm tra trong khoảng từ 22 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau, bên kiểm tra phải phối hợp với cảnh sát khu vực hoặc chính quyền địa phương và phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 18. Thủ tục kiểm tra cung ứng, sử dụng điện
1. Chỉ người có quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này mới được tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra thuộc phạm vi do mình quản lý.

2. Bên kiểm tra phải có từ hai người trở lên. Người phụ trách phải xuất trình thẻ kiểm tra viên điện lực hoặc thẻ thanh tra viên điện lực và thông báo nội dung kiểm tra cho bên được kiểm tra biết. Việc kiểm tra cung ứng, sử dụng điện phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện.

3. Việc kiểm tra phải được tiến hành với sự có mặt của bên được kiểm tra. Trường hợp bên được kiểm tra vắng mặt thì kiểm tra viên điện lực hoặc thanh tra viên điện lực phải mời hai người làm chứng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để chứng kiến việc kiểm tra.  

4. Khi phát hiện hành vi trộm cắp điện quả tang, kiểm tra viên điện lực được phép thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ hiện trường trước khi xuất trình thẻ kiểm tra viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.


5. Kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản kiểm tra và ghi đầy đủ các nội dung đã kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 2 hoặc Phụ lục 3 của Quy định này. Trong thời gian tối đa là hai ngày làm việc, biên bản phải được chuyển cho bên bán điện hoặc cơ quan quản lý nhà nước về điện để giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 19. Biên bản kiểm tra
1. Biên bản kiểm tra được lập thành ba bản theo mẫu quy định và được ghi số thứ tự để quản lý, bên kiểm tra giữ hai bản, bên được kiểm tra giữ một bản. Tất cả các biên bản đã sử dụng kể cả biên bản ghi sai, hủy bỏ không sử dụng nữa đều phải được quản lý và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

2. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm cung ứng hoặc sử dụng điện, trong biên bản phải mô tả rõ, đầy đủ, chính xác từng hành vi vi phạm.
3. Biên bản kiểm tra phải ghi rõ họ và tên người tham gia kiểm tra, người của bên được kiểm tra. Nếu bên được kiểm tra không thống nhất với nội dung ghi trong biên bản kiểm tra thì được quyền ghi vào phần cuối biên bản ý kiến của mình.

4. Biên bản kiểm tra phải có đầy đủ chữ ký của kiểm tra viên điện lực, người của bên được kiểm tra và của những người làm chứng (nếu có). Trường hợp bên được kiểm tra không chịu ký biên bản thì người lập biên bản ghi vào biên bản lý do bên được kiểm tra không ký, biên bản này vẫn có giá trị pháp lý để xử lý.

Điều 20. Nội dung biên bản kiểm tra cung ứng điện

Biên bản kiểm tra cung ứng điện phải ghi đầy đủ các nội dung chính đã kiểm tra, bao gồm:
1. Chất lượng điện:

a) Điện áp:

Điện áp được xác định bằng thiết bị đo điện áp trực tiếp hoặc gián tiếp do tổ chức có chức năng kiểm định và kẹp chì niêm phong hoặc dán tem kiểm định. Điện áp được xác định tại phía thứ cấp của máy biến áp cấp điện cho bên mua điện hoặc tại vị trí do hai bên thoả thuận trong hợp đồng.

b) Tần số: 

Tần số được xác định bằng thiết bị đo tần số đạt tiêu chuẩn do tổ chức có chức năng kiểm định và kẹp chì niêm phong hoặc dán tem kiểm định. 

2. Hệ thống đo đếm điện năng: công tơ, máy biến điện áp đo lường, máy biến dòng điện đo lường, sơ đồ đấu dây, tính nguyên vẹn chì niêm phong của hệ thống đo đếm điện năng; biên bản tháo lắp công tơ và thiết bị đo đếm điện năng và các tài liệu có liên quan khác.

3. Tình trạng kỹ thuật của lưới điện bao gồm các thiết bị điện, dây dẫn, xà sứ, máy biến áp và các thiết bị liên quan khác. 

4. Trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn hành lang lưới điện.

5. Hợp đồng mua bán điện: việc thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng như giá điện, mua bán công suất phản kháng, thời gian cấp điện, nghĩa vụ của bên bán điện. 

6. Thực hiện các quy định về trình tự và thủ tục ngừng cấp điện.

Điều 21. Nội dung biên bản kiểm tra sử dụng điện

Biên bản kiểm tra sử dụng điện phải ghi đầy đủ các nội dung chính đã kiểm tra, bao gồm:

1. Điện áp:

Điện áp được xác định bằng thiết bị đo điện áp trực tiếp hoặc gián tiếp do tổ chức có chức năng kiểm định và kẹp chì niêm phong hoặc dán tem kiểm định. Điện áp được xác định tại phía thứ cấp của máy biến áp cấp điện cho bên mua hoặc tại vị trí do hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện. 

2. Công suất: 

Công suất được xác định bằng cách đo trực tiếp các trị số công suất tức thời. Các thiết bị dùng để đo công suất phải được tổ chức có chức năng kiểm định và kẹp chì niêm phong hoặc dán tem kiểm định.

Đối với công suất cao điểm tối thì đo ba lần tại thời điểm kiểm tra, sau đó lấy trị số công suất lớn nhất của một trong ba lần đo.

3. Hệ thống đo đếm điện năng: công tơ, máy biến điện áp đo lường, máy biến dòng điện đo lường, sơ đồ đấu dây, tính nguyên vẹn chì niêm phong của hệ thống đo đếm điện năng; biên bản tháo lắp công tơ và thiết bị đo đếm điện năng và các tài liệu có liên quan khác.

4. Tình trạng kỹ thuật của lưới điện bao gồm tình trạng các thiết bị sử dụng điện, dây dẫn, xà sứ, trạm điện và các hồ sơ kỹ thuật kèm theo. 

5. Tình trạng vi phạm các quy định về an toàn hành lang lưới điện.

6. Việc thực hiện các thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện về mục đích sử dụng điện, mua bán công suất phản kháng, thanh toán tiền điện, biểu đồ phụ tải, số hộ dùng chung công tơ và nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật về cung ứng và sử dụng điện của bên mua điện. 

7. Đối với trường hợp trộm cắp điện, biên bản được lập theo các nội dung sau: 

a) Ghi rõ hành vi trộm cắp;

b) Vẽ sơ đồ trộm cắp điện (câu móc, vô hiệu hóa thiết bị đo đếm điện năng...) cùng với các chứng cứ khác như ảnh chụp, băng ghi hình (nếu có) kèm theo biên bản;

c) Các thông số liên quan tới việc tính toán xử lý vi phạm sử dụng điện;

d) Nếu bên kiểm tra phải tạm giữ các phương tiện dùng để trộm cắp điện thì bên kiểm tra phải thực hiện niêm phong các phương tiện đó (giấy niêm phong phải có chữ ký bên kiểm tra và bên được kiểm tra); 

đ) Tuỳ theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm sử dụng điện cụ thể mà bên kiểm tra phải thực hiện các biện pháp để giữ nguyên hiện trường, yêu cầu bên sử dụng điện khắc phục vi phạm hoặc yêu cầu bên bán điện cắt điện để tháo gỡ các phương tiện dùng để câu móc trộm, đấu lại đường dây cấp điện như cũ.

Điều 22. Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng
Kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng (công tơ, máy biến dòng điện đo lường, máy biến điện áp đo lường, sơ đồ đấu dây) được thực hiện theo quy định sau:

1. Trường hợp phát hiện bên mua hoặc bên bán điện có hành vi làm hư hỏng hoặc sai lệch hệ thống đo đếm điện năng, bên kiểm tra phải ghi rõ hành vi vi phạm và kết luận trong biên bản kiểm tra.

2. Nếu hệ thống đo đếm điện năng bị hư hỏng hoặc có nghi ngờ hoạt động khác thường, bên kiểm tra thấy cần tháo thiết bị đo đếm điện năng về để kiểm tra thì việc tháo gỡ thiết bị đo đếm điện năng phải thực hiện đúng quy định dưới đây:

a) Thông báo cho bên bán điện yêu cầu của bên kiểm tra cần tháo gỡ hệ thống đo đếm điện năng để bên bán điện biết và cử người thực hiện;

b) Biên bản kiểm tra phải mô tả chi tiết hiện trạng, biểu hiện khác thường của hệ thống đo đếm điện năng và lý do tháo hệ thống đo đếm điện năng;

c) Thiết bị đo đếm điện năng, chì niêm phong thu được phải giữ nguyên, bao gói và niêm phong (giấy niêm phong có chữ ký của bên kiểm tra và các bên mua, bán điện). Bên kiểm tra phải giao biên bản tháo lắp công tơ và thiết bị đo đếm điện năng cho đại diện của bên được kiểm tra, trong biên bản kiểm tra phải hẹn ngày giờ, địa điểm để các bên cùng đến chứng kiến việc kiểm tra xác minh.

3. Khi kiểm định xác minh thiết bị đo đếm điện năng phải có sự chứng kiến của bên được kiểm tra và phải lập biên bản kiểm định hệ thống đo đếm điện năng. 

4. Trường hợp phải cắt chì niêm phong, nhất thiết phải lập biên bản có chứng kiến của bên mua, bán điện. Nếu bên được kiểm tra chưa đồng ý với kết luận kiểm định thì phải niêm phong thiết bị đo đếm (giấy niêm phong có chữ ký của bên kiểm tra và bên mua, bán điện) trước khi chuyển tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. 

5. Cách xác định sản lượng điện năng trong trường hợp công tơ bị mất, hoạt động không chính xác hoặc ngừng hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Điều 23. Trình tự xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện
1. Sau khi nhận được biên bản kiểm tra, bên mua điện và bên bán điện tự thoả thuận việc thanh toán các khoản tiền bồi thường, tiền phạt vi phạm đã cam kết trong hợp đồng.

2. Trong thời gian bảy ngày kể từ khi nhận được biên bản kiểm tra, nếu  hai bên không tự thoả thuận được các khoản tiền phạt, tiền bồi thường và trong hợp đồng có thoả thuận yêu cầu Hội đồng giải quyết thì mỗi bên có quyền gửi hồ sơ tới Hội đồng.

Chậm nhất mười ngày kể từ  khi nhận được đủ hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng tổ chức hoà giải giữa hai bên hoặc ra kết luận yêu cầu xử lý.

3. Nếu một trong hai bên không nhất trí với kết luận của Hội đồng thì mỗi bên có quyền khởi kiện tại Toà án hoặc cơ quan Trọng tài.

4. Trong quá trình xử lý vi phạm hợp đồng, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bên bị vi phạm hoặc Hội đồng chuyển hồ sơ đến Thanh tra Điện lực thuộc Sở Công nghiệp để giải quyết; nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Nguyên tắc xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện 

1. Mức bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng phải được thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện.

2. Bên vi phạm hợp đồng phải thanh toán cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng và trong trường hợp có thiệt hại thì phải bồi thường những thiệt hại trực tiếp do hành vi vi phạm gây ra.

3. Trong một hợp đồng mua bán điện, mỗi loại hành vi vi phạm hợp đồng chỉ phải chịu một loại phạt do bên bị vi phạm hợp đồng bắt phạt. Nếu xẩy ra đồng thời nhiều loại vi phạm, thì bên vi phạm chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo mức phạt các bên đã thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không ghi mức phạt thì áp dụng theo khung phạt tại Quy định này. Trường hợp chưa quy định trong văn bản này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

4. Cách xác định giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mức bồi thường thiệt hại, mức phạt đối với từng hành vi vi phạm được quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 của Quy định này, nếu phát sinh thiệt hại khác thì hai bên tự thoả thuận.
5. Trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện chưa được quy định cụ thể tại Quy định này thì xử lý theo các quy định của pháp luật.

6. Thời hạn trả tiền bồi thường thiệt hại chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngày có kết luận của Hội đồng hoặc ngày có quyết định của Toà án hoặc của cơ quan trọng tài, nếu quá thời hạn quy định trên, bên vi phạm phải chịu lãi suất chậm trả trên số tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được giấy đòi tiền phạt, bên vi phạm phải thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng cho bên bị vi phạm; nếu quá hạn, bên vi phạm phải chịu lãi suất chậm trả trên số tiền phạt theo quy định của pháp luật.

7. Việc quản lý và sử dụng tiền phạt do vi phạm hợp đồng mua bán điện được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng tiền phạt trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Điều 25. Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện sinh hoạt 

Việc xử lý hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện sinh hoạt được căn cứ vào các thoả thuận tại Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt đã ký giữa hai bên mua và bán điện.

 1. Trường hợp bên mua điện có hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức thì xử lý như sau:

a) Bên mua điện phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện bằng giá trị sản lượng điện bị mất do hành vi trộm cắp điện gây ra. Cách tính tiền bồi thường được quy định tại Điều 28 của Quy định  này.

b) Bên mua điện phải thanh toán cho bên bán điện khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 5% số tiền bồi thường thiệt hại do hành vi trộm cắp điện gây ra.

2. Trì hoãn hoặc không bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm:

Trong thời gian mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên vi phạm không trả lời hoặc không chấp nhận yêu cầu đó thì bên bị vi phạm có quyền chuyển hồ sơ đến Hội đồng hoặc Toà án để giải quyết.

Điều 26. Xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế của bên bán điện 

1. Trì hoãn việc cấp điện theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký:

a) Bồi thường thiệt hại trực tiếp cho bên mua điện bằng khoản chi phí cần thiết mà bên mua điện phải chi trả do hành vi vi phạm gây ra;

b) Mức phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt 2% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm, thời hạn thực hiện cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 8% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên; Nếu hoàn toàn không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng. 

Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm được xác định bằng giá trị sản lượng điện đã thoả thuận trong hợp đồng tính từ thời điểm cam kết cấp điện cho đến khi được cấp điện. Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm được tính toán căn cứ vào công suất đăng ký, thời gian sử dụng điện trong ngày, giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện và số ngày trì hoãn được xác định từ thời điểm cam kết cấp điện cho đến thời điểm được cấp điện, theo công thức sau:



T = A x  g x  n  

Trong đó: 

- T: Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (đ)

- A: Điện năng ngày xác định căn cứ vào các thông số đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (công suất đăng ký nhân với thời gian sử dụng trong ngày).

- g: giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện (đ/kWh).

- n: số ngày trì hoãn.

2. Hành vi không đảm bảo chất lượng điện năng đã ghi trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên mua điện (trừ sự kiện bất khả kháng):

a) Bồi thường thiệt hại trực tiếp cho bên mua điện bằng giá trị bù đắp lại phần hư hỏng của thiết bị do hành vi vi phạm gây ra;

b) Phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% số tiền bồi thường thiệt hại.

3. Gây sự cố chủ quan trên lưới điện trực tiếp dẫn đến làm hư hỏng thiết bị của bên mua điện:

a) Bồi thường thiệt hại trực tiếp bằng giá trị bù đắp lại phần hư hỏng của thiết bị trên cơ sở thoả thuận với bên mua điện;

b) Phạt vi phạm hợp đồng từ 10% đến 12% số tiền bồi thường thiệt hại.

4. Ghi chỉ số điện năng sai, tính toán hoá đơn sai

a) Trường hợp gây thiệt hại cho bên mua điện: Bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện giá trị sản lượng điện ghi thừa hoặc số tiền điện tính thừa;

b) Trường hợp gây thiệt hại cho bên bán điện: Bên bán điện phải thoả thuận với bên mua điện về giá trị và phương thức thanh toán tiền hoàn trả đối với sản lượng điện ghi thiếu hoặc số tiền điện tính thiếu cho bên bán điện;

c) Phạt vi phạm hợp đồng bằng 5% số tiền hoàn trả.

5. Bán sai giá quy định 

a) Trường hợp gây thiệt hại cho bên mua điện: Bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền điện tính thừa;

Trường hợp gây thiệt hại cho bên bán điện: Bên mua điện hoàn trả cho bên bán điện số tiền điện tính thiếu.

Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá sẽ tính với thời gian là một năm.

b) Phạt vi phạm hợp đồng bằng 5% số tiền điện hoàn trả.

6. Trì hoãn hoặc không bồi thường cho bên mua điện do lỗi của mình gây ra:

Trong thời gian mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên bán điện không trả lời hoặc không chấp nhận yêu cầu đó thì bên mua điện có quyền chuyển hồ sơ vi phạm đến Hội đồng hoặc Toà án hoặc cơ quan trọng tài để giải quyết.

7. Vi phạm các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện được xử lý theo các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 27.  Xử lý hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế của bên mua điện
1. Trì hoãn việc thực hiện hợp đồng đã ký với bên bán điện trong trường hợp mua buôn điện để bán lại cho tổ chức cá nhân sử dụng điện:

a) Bồi thường thiệt hại trực tiếp cho bên bán điện bằng chi phí cần thiết mà bên bán điện phải chi trả do hành vi vi phạm gây ra;

b) Mức phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt vi phạm hợp đồng bằng 2% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm, thời hạn thực hiện cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 8% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên; Nếu hoàn toàn không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng. 

Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm được xác định bằng giá trị sản lượng điện theo thoả thuận trong hợp đồng tính từ thời điểm cam kết thực hiện hợp đồng cho đến khi hợp đồng được thực hiện. Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm được tính toán căn cứ vào công suất đăng ký, thời gian sử dụng điện trong ngày, giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện và số ngày trì hoãn được xác định từ thời điểm cam kết thực hiện hợp đồng cho đến thời điểm hợp đồng được thực hiện theo công thức sau:



T = A x  g x  n  

Trong đó: 

- T: Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (đ),

- A: Điện năng ngày xác định căn cứ vào các thông số đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (công suất đăng ký nhân với thời gian sử dụng trong ngày),

- g: giá điện ghi trong hợp đồng mua bán điện (đ/kWh),

- n: số ngày trì hoãn.

2. Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thoả thuận trong hợp đồng:

a) Bồi thường thiệt hại cho bên bán điện bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm mục đích sử dụng điện. Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá sẽ tính với thời gian là một năm;

b) Phạt vi phạm hợp đồng bằng 5% số tiền bồi thường thiệt hại đối với trường hợp vi phạm lần đầu tiên;

c) Phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% số tiền bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi.

3. Gây sự cố cho lưới điện hoặc làm hư hỏng thiết bị của bên bán điện:

a) Bồi thường thiệt hại trực tiếp bằng giá trị bù đắp lại phần hư hỏng của thiết bị trên cơ sở thoả thuận với bên bán điện;

b) Phạt vi phạm hợp đồng từ 10% đến 12% số tiền bồi thường thiệt hại.

4. Đối với hành vi sử dụng quá công suất đã đăng ký trong biểu đồ phụ tải được ghi trong hợp đồng mua bán điện vào giờ cao điểm: 

a) Bên mua điện phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm;

b) Bên mua điện phải trả cho bên bán điện khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm;

Giá trị phần hợp đồng bị vi phạm được xác định theo công thức sau:

T= A x g  (đồng)
Trong đó:

- T là giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (đồng),

- g là giá bán điện trong giờ cao điểm tối (đ/kWh),

- A là sản lượng điện vi phạm trong giờ cao điểm (kWh) được tính như  sau:  A được xác định bằng phần công suất vi phạm trong giờ cao điểm ((P) nhân với số giờ cao điểm tối (4 giờ) của các ngày vi phạm trong tháng. 

c) Nếu bên mua điện cố tình vi phạm thì bên bán điện được quyền ngừng cấp điện cho đến hết giờ cao điểm.

5. Không thực hiện cắt giảm công suất khi có yêu cầu của bên bán điện do sự cố bất khả kháng:

a) Phạt bằng tiền, mức phạt do hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện;

b) Nếu bên mua điện cố tình vi phạm thì bên bán điện được quyền ngừng cấp điện cho đến khi chấp hành việc cắt giảm công suất.

6. Chậm trả tiền điện:

 Thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện. 

7. Trì hoãn không bồi thường cho bên bán điện do lỗi của mình gây ra:

Trong thời gian mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên mua điện không trả lời hoặc không chấp nhận yêu cầu đó thì bên bán điện có quyền chuyển hồ sơ vi phạm đến Hội đồng hoặc Toà kinh tế hoặc cơ quan trọng tài để giải quyết.

8. Trộm cắp điện dưới mọi hình thức:

a) Bên mua điện phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện bằng giá trị sản lượng điện bị mất do hành vi trộm cắp điện gây ra. Cách tính điện năng bồi thường được quy định tại Điều 28 của Quy định  này;

b) Bên mua điện phải thanh toán cho bên bán điện khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 12% số tiền bồi thường thiệt hại.


9. Không thông báo ngay cho bên bán điện khi phát hiện hệ thống đo đếm điện bị hư hỏng hoặc nghi ngờ hoạt động không chính xác dẫn đến tính hoá đơn sai gây thiệt hại cho bên bán điện.

Bên mua điện có trách nhiệm hoàn trả số tiền điện còn thiếu cho bên bán điện.

10. Vi phạm các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán điện được xử lý theo các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 28. Phương pháp xác định điện năng bồi thường và tiền bồi thường đối với các hành vi trộm cắp  điện
1. Điện năng bồi thường được xác định theo công thức sau: 

 ABT  = A SD -  A HĐ  (kWh) 




 ABT :  Tổng điện năng bồi thường (kWh),

A SD  : Tổng điện năng sử dụng của các thiết bị tiêu thụ điện trong thời gian vi phạm (kWh),


A HĐ: Tổng điện năng được thể hiện trên hoá đơn thanh toán tiền điện trong thời gian vi phạm (kWh). 

2. Tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

                            T  =  ABT x g  (đồng)






T :  tiền bồi thường (đồng),


ABT  :  điện năng bồi thường (kWh),

g : giá điện (giá điện giờ bình thường) tại thời điểm tương ứng trong thời gian tính bồi thường kể cả thuế VAT. Đối với vi phạm hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, giá điện để tính là giá sinh hoạt bậc thang ở mức cao nhất (đ/ kWh). 

3. Tổng điện năng sử dụng của thiết bị tiêu thụ điện được xác định theo công thức sau:


ASD   = (P1 x t1 + P2 x t2 +….+ Pnx tn ) x  n   (kWh) 







A SD : Tổng điện năng sử dụng của các thiết bị tiêu thụ điện (kWh),


P1, P2, …Pn:  Công suất sử dụng của từng thiết bị tiêu thụ điện (kW),

t1, t2, …tn: Thời gian sử dụng trong ngày của từng thiết bị (h/ngày),

n:  Số ngày tính bồi thường (ngày).

a) Công suất sử dụng của các thiết bị tiêu thụ điện là trị số công suất cao nhất được tính theo một trong các phương pháp sau:


- Công suất tổng đo được tại thời điểm kiểm tra;


- Công suất cao nhất trong biểu đồ phụ tải đăng ký trong hợp đồng mua bán điện;

- Công suất của các thiết bị tại bảng kê công suất thiết bị đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (đối với hợp đồng kinh tế);

- Tổng công suất của các thiết bị tiêu thụ điện ghi trong biên bản kiểm tra (có thể lấy công suất ghi trên nhãn mác thiết bị của nhà chế tạo).

b) Thời gian sử dụng trong ngày của từng thiết bị (t) được xác định căn cứ vào biên bản kiểm tra; nếu trong biên bản kiểm tra không xác định được thì áp dụng Phụ lục 5 của Quy định này;

c) Số ngày tính bồi thường (n) được xác định như sau:

-  Được tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm sử dụng điện đến khi phát hiện (có trừ số giờ cắt điện, ngày nghỉ, số giờ mất điện do sự cố và ngừng sản xuất toàn bộ để sửa chữa);

-  Trường hợp số ngày tính bồi thường không xác định được cụ thể thì tính từ ngày kiểm tra sử dụng điện gần nhất hoặc từ lần thay thế, sửa chữa hay kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng kỳ gần nhất đến khi phát hiện, nhưng không quá mười hai tháng (có trừ đi số giờ cắt điện, ngày nghỉ phiên, số giờ mất điện do sự cố và ngừng sản xuất toàn bộ để sửa chữa);

- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt có thể tính sản lượng điện năng ngày bằng điện năng sử dụng trung bình của ba kỳ hoá đơn cao nhất trong năm.

Điều 29. Ngừng cấp điện do vi phạm sử dụng điện

Việc ngừng cấp điện do vi phạm sử dụng điện được bên bán điện thực hiện theo Quy định trình tự và thủ tục ngừng cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 52/2001/QĐ-BCN ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. 
Chương VI

QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHỨNG CỨ VI PHẠM 

CUNG ỨNG, SỬ DỤNG ĐIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 30. Hồ sơ và chứng cứ vi phạm cung ứng, sử dụng điện 
1. Hồ sơ và các chứng cứ vi phạm cung ứng điện bao gồm: 

a) Biên bản kiểm tra cung ứng điện; 

b) Các phương tiện được dùng khi vi phạm và các chứng cứ (nếu có);

c) Bản tính toán tiền bồi thường, tiền phạt đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cung ứng điện;

d) Các giấy tờ, tài liệu và hiện vật khác có liên quan.

2. Hồ sơ và các chứng cứ vi phạm sử dụng  điện: 

a) Biên bản kiểm tra sử dụng điện;

b) Các phương tiện được dùng khi vi phạm và các chứng cứ (nếu có);

c) Biên bản kiểm tra thiết bị đo đếm điện năng (nếu có), biên bản kiểm định thiết bị đo đếm điện năng;


d) Sơ đồ lấy cắp điện (câu móc, vô hiệu hóa thiết bị đo đếm điện năng...) ảnh, băng ghi hình mô tả hành vi vi phạm sử dụng điện (nếu có); 

đ) Bản tính tiền bồi thường, tiền phạt đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng điện;

e) Thiết bị đo đếm điện năng tháo về (nếu có);

g)  Các giấy tờ, tài liệu và hiện vật khác có liên quan.

Điều 31. Trình tự  tiếp nhận, lưu giữ hồ sơ xử lý vi phạm cung ứng,  sử dụng điện 

1. Biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm do kiểm tra viên điện lực của bên bán điện kiểm tra sử dụng điện lập:

a) Trường hợp bên mua điện không vi phạm hợp đồng mua bán điện thì biên bản kiểm tra được lưu giữ tại bên bán điện;

b) Trường hợp bên mua điện vi phạm hợp đồng mua bán điện thì biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm được lưu giữ tại bên bán điện để xử lý;

c) Trường hợp bên sử dụng điện có hành vi vi phạm hành chính thì chuyển một bản biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm đến các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý và lưu giữ.

2. Biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm do kiểm tra viên điện lực của cơ quan quản lý nhà nước về điện kiểm tra cung ứng  hoặc sử dụng điện lập:


a) Trường hợp bên mua điện hoặc bên bán điện không vi phạm hợp đồng mua bán điện thì biên bản kiểm tra được lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước về điện; 

b) Trường hợp bên mua điện hoặc bên bán điện vi phạm hợp đồng mua bán điện thì chuyển một bản biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm đến bên bị vi phạm để xử lý và lưu giữ. Nếu hai bên không tự giải quyết được và trong hợp đồng có thoả thuận yêu cầu Hội đồng giải quyết thì một trong hai bên chuyển hồ sơ đến Hội đồng để xử lý và lưu giữ.

c) Trường hợp bên cung ứng hoặc sử dụng điện có hành vi vi phạm hành chính thì chuyển một bản biên bản kiểm tra và các chứng cứ vi phạm đến các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý và lưu giữ.

3. Biên bản kiểm tra viết sai hoặc bị huỷ bỏ phải trả về cho nơi cấp biên bản kiểm tra.

4. Hành vi vi phạm cung ứng hoặc sử dụng điện nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bên bị hại hoặc Hội đồng làm thủ tục chuyển vụ việc tới cơ quan  điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Quản lý hồ sơ vi phạm cung ứng, sử dụng điện
1. Cơ quan, tổ chức có quyền kiểm tra cung ứng, sử dụng điên chịu trách nhiệm cấp phát và quản lý hồ sơ, quản lý các sổ giao nhận biên bản kiểm tra, sổ thống kê biên bản kiểm tra, sổ theo dõi hồ sơ chuyển Hội đồng, cơ quan điều tra, Toà án, cơ quan trọng tài. Sổ quản lý hồ sơ vi phạm cung ứng, sử dụng điện phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai.

2. Việc giao, nhận hồ sơ vi phạm phải có ký nhận, nơi giao và nơi nhận. Sổ giao nhận phải đánh số thứ tự, số trang, ngày, tháng, năm và đóng dấu giáp lai.


   3. Cơ quan, tổ chức xử lý cuối cùng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ vi phạm cung ứng, sử dụng điện. Thời hạn quản lý hồ sơ vi phạm cung ứng, sử dụng điện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Chế độ báo cáo

1. Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp tiếp nhận và tổng hợp các báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, năm về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cung ứng, sử dụng điện của các Sở Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng miền để báo cáo Bộ trưởng Công nghiệp.

2. Sở Công nghiệp có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, năm về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cung ứng, sử dụng điện về Bộ Công nghiệp (Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp). 

3. Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bán điện theo vùng miền có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, năm về công tác kiểm tra sử dụng điện về Bộ Công nghiệp. 

4. Các doanh nghiệp kinh doanh bán điện trong phạm vi địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo đột xuất, định kỳ hàng quý, năm về công tác kiểm tra sử dụng điện về Sở Công nghiệp, trường hợp cần thiết có thể báo cáo trực tiếp về Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

ChươngVII 
KHEN THƯỞNG  KỶ LUẬT
Điều 34. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc kiểm tra và xử lý vi phạm cung ứng, sử dụng điện được khen thưởng. Người có quyền kiểm tra và xử lý vi phạm cung ứng, sử dụng điện mà có hành vi sách nhiễu, dung túng, thông đồng, bao che hành vi vi phạm, trì hoãn việc xử lý, xử lý không chính xác, không đúng thẩm quyền thì tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và các Sở Công nghiệp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 36. Các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, sử dụng điện phải nghiêm chỉnh thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết./.

                                                  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

     





    

 Hoàng Trung Hải

Mẫu Thẻ kiểm tra viên điện lực        Phụ lục 1
Mẫu số 1:

	
BỘ CÔNG NGHIỆP             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                 Thẻ kiểm tra viên điện lực

                                  Số : ...........
                             Họ tên :……………………Năm sinh. ……….

Cơ quan:……………………………………
                   Hà Nội,  ngày     tháng     năm 

               Bộ trưởng Bộ công nghiệp

Có giá trị hết ngày:

 .....…………........  


	- Phạm vi kiểm tra ……………………………………..…

- Người sử dụng thẻ phải xuất trình thẻ khi kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và chỉ kiểm tra điện trong phạm vi được quy định.

- Tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện phải thực hiện các yêu cầu có liên quan đến công tác kiểm tra điện và tạo điều kiện để kiểm tra viên điện lực hoàn thành nhiệm vụ

- Khi kiểm tra cung ứng  hoặc sử dụng điện, kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản và thực hiện theo đúng Quy định về kiểm tra cung ứng, sử dụng điện.


Mẫu số 2:

	    TỔNG CÔNG TY                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC  VIỆT NAM                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                 Thẻ kiểm tra viên điện lực

                                    Số : ...........

                          Căn cứ Quyết định số .. . . . /QĐ-BCN  ngày ……… 

                         của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, cấp thẻ cho: 

                            ông (bà):…………………Năm sinh ..………….

Đơn vị :……………………………
                      Hà Nội, ngày     tháng     năm 

                            Tổng Giám đốc 

Có giá trị hết ngày:

 .....…………........  


	- Phạm vi kiểm tra ……………………………………..…

- Người sử dụng thẻ phải xuất trình thẻ khi kiểm tra sử dụng điện và chỉ kiểm tra trong phạm vi được quy định.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải thực hiện các yêu cầu có liên quan đến công tác kiểm tra sử dụng điện và tạo điều kiện để kiểm tra viên điện lực hoàn thành nhiệm vụ

- Khi kiểm tra sử dụng điện kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản và thực hiện theo đúng Quy định về kiểm tra cung ứng, sử dụng điện.


Mẫu số 3:

	
DOANH NGHIỆP                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………….. ………                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                 Thẻ kiểm tra viên điện lực

                                    Số : ...........

                          Căn cứ Quyết định số …. /QĐ-UB ngày ………  

                         của Chủ tịch UBND tỉnh,TP:………….., cấp thẻ cho: 

                            ông (bà):…………………Năm sinh ..………….

Đơn vị :……………………………
                            Ngày     tháng     năm 

                                 Giám đốc 

Có giá trị hết ngày:

 .....…………........


	- Phạm vi kiểm tra ……………………………………..………

- Người sử dụng thẻ phải xuất trình thẻ khi kiểm tra sử dụng điện và chỉ kiểm tra trong phạm vi được quy định.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng điện  phải thực hiện các yêu cầu có liên quan đến công tác kiểm tra sử dụng điện và tạo điều kiện để kiểm tra viên điện lực hoàn thành nhiệm vụ

- Khi kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra viên điện lực phải lập biên bản và thực hiện theo đúng Quy định về kiểm tra cung ứng, sử dụng điện.


Phụ lục 2
TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TRA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                            …………..……………                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa chỉ:...........................          
                         

Điện thoại:......................


 
          BIÊN BẢN KIỂM TRA CUNG ỨNG ĐIỆN

Số:........./ BB – CƯĐ 

Vào hồi …. giờ, ngày ……tháng … năm ....….. 

I. Đoàn kiểm tra gồm có:

1 ……………..……………Kiểm tra viên điện lực. Số thẻ kiểm tra……….

2 ..........................................chức vụ ......…………………….......………….

3 ..........................................chức vụ ......…………………….......………….

II. Bên cung ứng điện :

1 ..............................................chức vụ ......…………………….......…………. 

2 ..............................................chức vụ  ......…………………….......…………

III. Người làm chứng (nếu có): 

1...............................................chức vụ ......…………………….......…………

2……………………………   chức vụ ......…………………….......…………
IV. Đã tiến hành kiểm tra cung ứng điện tại:  ......................................................…

Địa chỉ ………………………………………...... .....................................……

Điện thoại  ……………………….................................................................…

V. Hiện trạng cung ứng  điện:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 Kết luận:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đề nghị bên cung ứng điện:

Có mặt tại: ..........................………………..................................................…

vào hồi .......giờ......  ngày....... tháng..……năm...…....để … ………………

 Khi đi mang theo các giấy tờ liên quan  gồm có:

……………………………………………………………………………………….............................................................................................................……

Quá hẹn mà bên cung ứng điện không có mặt, cơ quan có quyền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của bên cung ứng điện: 

Trong quá trình kiểm tra, những người tham gia kiểm tra không một ai xâm phạm hoặc làm hư hại đến tài sản của bên cung ứng điện.

Biên bản kết thúc vào.......giờ......ngày......tháng…..năm........  Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe, nhất trí ký tên. Biên bản này lập thành 3 bản; bên cung ứng điện giữ 1 bản để thực hiện theo nội dung biên bản, người lập biên bản giữ 2 bản.

	Bên cung ứng điện
	Người làm chứng
	Kiểm tra viên điện lực

	(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	(ký, ghi rõ họ tên,chức vụ)
	(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



Ý KIẾN BÊN CUNG ỨNG ĐIỆN:


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................……………..


TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TRA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                            …………..……………                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa chỉ:...........................          
                       

Điện thoại:......................


 
          BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN

Số: ............./BB – SDĐ
Vào hồi …. giờ, ngày ……tháng … năm ....….. 

I. Đoàn kiểm tra gồm có:

1 ………………………………Kiểm tra viên điện lực. Số thẻ kiểm tra………

2.......................................................chức vụ …………………………………..

3 ......................................................chức vụ …………………………………

II. Bên sử dụng điện :

1.......................................................chức vụ …………………………………

2.......................................................chức vụ …………………………………

III. Người làm chứng (nếu có): 

1.......................................................chức vụ …………………………………
2...................................................... chức vụ …………………………………

IV. Đã tiến hành kiểm tra  sử dụng điện tại: ................................................

Mã khách hàng  ………………………..............................................…………………….

Địa chỉ ………………………………………...... ...................................……

Điện thoại  ………………………..................................................................    

V. Hiện trạng sử dụng điện:

Công tơ loại: …………Nước sản xuất………No…………..

Dòng điện:……….Điện áp:……….TU......…...TI.......….Hệ số nhân..............

Chỉ số công tơ tại lúc kiểm tra:................................……………………….…

VI. Hiện trạng lúc kiểm tra:………........................................................……

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

VII. Phụ lục kèm theo biên bản kiểm tra (gồm sơ đồ đấu dây, sơ đồ vi phạm…) nếu có:…………………………………………………….........…….

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Kết luận kiểm tra. ……………………………………………………………

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu: 

- Cắt điện, thu hồi công tơ:

- Cắt điện, không thu hồi công tơ:

- Tạm để điện vì lý do:

Lập biên bản tạm giữ của bên sử dụng điện (do sử dụng điện trái phép) có chứng kiến của đại diện cơ quan pháp luật là ông ( bà) …………………

…………………………………………………………………………………...................................................................................................................……

Khắc phục lại tình trạng ban đầu:

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Đề nghị bên sử dụng điện:

Có mặt tại: ..……………........................................................................

...........................................................................................................................

vào hồi .......giờ......  ngày....... tháng..……năm...…....để …………… ………

Khi đi cần mang theo các giấy tờ liên quan  gồm có:

………………………………………………………………………………………............................................................................................................... …

 Quá hẹn mà ông (bà) không đến, cơ quan có quyền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của bên sử dụng điện: 


Trong quá trình kiểm tra, hộ sử dụng điện hoặc người làm chứng luôn có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm tra. Những người tham gia kiểm tra không một ai xâm phạm hoặc làm hư hại đến tài sản của bên sử dụng điện.


Biên bản kết thúc vào.......giờ......ngày......tháng…..năm........  Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe, nhất trí ký tên. Biên bản này lập thành 3 bản; bên sử dụng điện giữ 1 bản để thực hiện theo nội dung biên bản, người lập biên bản giữ 2 bản.

	Bên sử dụng điện
	Người làm chứng
	Kiểm tra viên điện lực

	(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	(ký, ghi rõ họ tên,chức vụ)
	(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



ý kiến bên sử dụng điện:


.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................



CHÚ DẪN SƠ ĐỒ XỬ LÝ VI PHẠM

CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

1- Vi phạm hợp đồng mua bán điện:
a) Hai bên mua, bán điện tự giải quyết theo các thoả thuận ghi trong hợp đồng mua bán điện (1); 

b) Nếu không tự thoả thuận được thì chuyển hồ sơ tới Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng, sử dụng điện (Hội đồng) Sở Công nghiệp (2). Chủ tịch Hội đồng ra kết luận xử lý (3);

c) Hội đồng phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì chuyển cho Thanh tra Điện lực (4); 

d) Tổ chức, cá nhân mua, bán điện có quyền khởi kiện tại toà án nhân dân hoặc cơ quan Trọng tài (5);  
  2 - Vi phạm hành chính trong cung ứng, sử dụng điện:

a) Đối với tổ chức, cá nhân mua bán điện trực tiếp của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Điện lực VN hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện ngoài Tổng công ty Điện lực Việt Nam:

- Chuyển hồ sơ vi phạm tới tới Sở Công nghiệp (6); 


+ Thanh tra Điện lực Sở Công nghiệp ra quyết định xử phạt (7);


+ Thanh tra Điện lực phát hiện vi phạm hợp đồng thì chuyển cho Hội đồng (4)


+  Nếu vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ tới UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Công nghiệp để giải quyết (8);


- Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân (5) theo quy định.
b) Đối với tổ chức, cá nhân mua điện gián tiếp của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam hoặc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện ngoài Tổng công ty Điện lực Việt Nam:

- Chuyển hồ sơ tới UBND cấp xã hoặc Thanh tra Điện lực để xử lý (9); 

+ Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định xử phạt (10);

+ Nếu vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ vi phạm tới UBND cấp huyện (11) hoặc cấp tỉnh (12) để xử phạt;


- Tổ chức, cá nhân sử dụng điện có quyền khởi kiện tại toà án nhân dân (5) theo quy định.

BẢNG PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN THÔNG DỤNG  

VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG TRONG TÍNH TOÁN XỬ LÝ VI PHẠM SỬ DỤNG ĐIỆN

	TT
	Phân loại dụng cụ- Thiết bị tiêu thụ điện
	Thời gian sử dụng  

(Giờ/ngày)
	Ghi chú

	
	
	Sinh hoạt gia đình
	Kinh doanh dịch vụ
	Cơ quan hành chính
	Sản xuất 1 ca 
	Sản xuất 2 ca 
	Sản xuất 3 ca 
	

	1
	Thiết bị chiếu sáng 
	6 
	16
	8 
	8
	16
	24
	

	2
	Thiết bị tạo và thông gío 
	10
	12
	8 
	8
	16
	24
	

	3
	Thiết bị lạnh, điều hoà không khí
	8
	16
	8
	
	
	
	

	4
	Đồ dùng điện tử dân dụng
	6
	12
	6
	
	
	
	

	5
	Thiết bị gia nhiệt dân dụng
	2
	8
	4
	
	
	
	

	6
	Thiết bị có động cơ điện
	4
	8
	6
	8
	14
	22
	

	7
	Máy hàn điện
	4
	10
	6
	8
	16
	20
	

	8
	Thiết bị thông tin liên lạc 
	8
	12
	14
	
	
	
	

	9
	Thiết bị nạp điện 
	8
	12
	
	8
	16
	24
	


Ghi chú:* Đối các thiết bị sử dụng phụ thuộc vào điều kiện khí hậu (theo mùa) khi tính toán cần lưu ý thời gian sử dụng thực tế;

              * Động cơ điện  khi tính toán lấy cos( = 0,85 máy hàn khi tính toán lấy cos( = 0,65.

ảnh


3 x 4





9








ảnh


3 x 4








ảnh


3 x 4





Phụ lục 3 





11





Thanh tra Bộ CN





25





35





15





Bên mua điện





Bên bán điện





Vi phạm hợp đồng mua bán điện





8





Bộ Công nghiệp








Phụ lục 4





55





10





4





12





7





6





Chủ tịch UBND 


 Cấp xã





Toà án nhân dân, 


cơ quan trọng tài





Thanh tra điện lực


Sở Công nghiệp





Chủ tịch UBND 


 Cấp  huyện








Chủ tịch UBND Tỉnh





Hội đồng xử lý vi phạm CƯ&SDĐ





Vi phạm hành chính trong Cư&SDĐ





Sở      Công      nghiệp





SƠ ĐỒ XỬ LÝ VI PHẠM CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN








